
Phụ lục 1. LỊCH GIEO CẤY LÚA VỤ MÙA 2026 
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       /5/2026 của UBND phường Việt Hòa) 

 

 

TT 
Chỉ 

tiêu 

Cơ 

cấu 

(%) 

Giống cây trồng 

Thời 

gian 

sinh 

trưởng 

(ngày) 

Phươngthức 

gieo cấy 

Ngày gieo 

(Dương 

lịch năm 

2026) 

Ngày cấy 

(Dương 

lịch năm 

2026) 

Tuổi 

mạ 

(ngày) 

Thời gian thu 

hoạch  

(Dương lịch 

năm 2026) 

Chân đất 

 

1 

Trà 

Mùa 

sớm 

 

10 - Lúa thuần: KD18, BT7 90 - 105 

+ Mạ sân, mạ 

nền, mạ dầy 

xúc, mạ khay 

05- 20/6 15 -30/6 7 -10 

15/9 – 30/9 

Chân cao 

để trồng vụ 

đông sớm 

 + Gieo thẳng 20 - 25/6   

2 

Trà 

Mùa 

trung 

 

90 

 

- Lúa thuần: Q5, TBR225, BT7, BT7KBL, ST25, 

DQ11, VNR 20, Đài Thơm 8, Ngọc Nương 9, 

Hương Bình 
 

95 - 115 

+ Mạ sân, mạ 

nền, mạ dầy 

xúc, mạ khay 

 

20 - 30/6 

 

 

01 – 10/7 

 

7 - 10 

 

 

 

01/10 - 15/10 

Chân cao, 

vàn tiếp tục 

trồng cây vụ 

đông sớm 

và cây vụ 

đông chính 

vụ. 

+ Gieo thẳng 25/6 – 05/7  

-  Lúa BC15. 115 - 120 Mạ dược 10 - 15/6 05 – 10/7 25-30 10/10- 20/10 
Chân vàn 

trũng, trũng 
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